SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI                             ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LẠI – MÔN HÓA 11
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ                                                        Năm học 2019 - 2020
Mục tiêu

1. Kiến thức. HS rèn luyện kiến thức về

- Đại cương về hợp chất hữu cơ.

- Công thức chung của ankan, anken, ankin, ankađien, hidrocacbon thơm, ancol và phenol,andehit. Viết đồng phân và gọi tên của chúng và dẫn xuất của chúng theo danh pháp quốc tế.

- Tính chất hóa học của ankan, anken, ankin, ankađien, hidrocacbon thơm, ancol và phenol,amdehit

- Tính chất vật lý của ankan, anken, ankin, ankađien, hidrocacbon thơm, ancol,phenol và andehit

- Phản ứng điều chế ankan, anken, ankin, ankađien, hidrocacbon thơm, ancol,phenol và andehit
2. Kĩ năng. Rèn luyện kĩ năng

- Viết đồng phân và gọi tên



- Viết phương trình phản ứng

- Nhận biết một số chất đơn giản.


- Điều chế một số chất thường gặp.

- Xác định CTPT, CTCT của các hidrocacbon, ancol
ĐỀ 1
I – Phần tự luận

Câu 1: Công thức nào dưới đây là công thức của ancol no mạch hở, đơn chức?

A. CnH2n+2-x(OH)x(n
[image: image1.wmf]³

x
[image: image2.wmf]³

1)
B. CnH2n+2O2(n
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C. CnH2n+1OH(n
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D. CnH2n+1Ox(n
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Câu 2: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ?

A. Etilen
B. Etylclorua .
C. Tinh bột .
D. Andehit axetic
Câu 3: Khi đun nóng etanol với H2SO4 đặc ở 140oC thì nhận được sản phẩm chính là

A. dibutyl ete .
B. but – 2 – en .
C. dietyl ete .
D. but – 1 – en .
Câu 4: Hóa chất thuận tiện nhất để phân biệt hai ancol: C2H5OH và C3H5(OH)3 là:

A. Na
B. dd NaOH
C. Cu(OH)2
D. HCl.
Câu 5: Chất nào sau đây không phải là phenol ?

A. [image: image7.emf]OH

CH

3


B. [image: image8.emf]CH

2

 - OH


C. [image: image9.emf]OH


D. [image: image10.emf]OH

CH

3

CH

3


Câu 6: Cho thí nghiệm: Sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch bị vẩn đục. Thí nghiệm này chứng minh

A. phenol là axit yếu hơn axit cacbonic.
B. phenol là chất có tính bazơ mạnh.
C. phenol là axit mạnh.
D. Phenol là hợp chất lưỡng tính
Câu 7: Đốt cháy 2,24 lít (đktc) hỗn hợp gồm etilen và ancol đơn chức X thu được 4,48 lít khí CO2 và 4,5 gam nước. Công thức phân tử của X là

A. C3H6O.
B. C3H8O.
C. C2H6O2.
D. C2H6O.
Câu 8: Cho 33,2 g một hỗn hợp 2 ancol no, mạch hở, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với natri dư thì thu được 6,72 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của hai ancol là :
A. CH4O, C2H6O.
B. C2H6O, C3H8O.
C. C3H8O, C4H10O.
D. C5H12O, C4H10O
Câu 9. Cho các chất sau: (1) isopren, (2) axit acrylic, (3) axit benzoic, (4) natriphenolat, (5) etilen; (6) axetilen; (7) metan. Số chất làm mất màu nước brom là


A. 5
B. 4
C. 6
D. 7

Câu 10: Anđehit no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là

A. CnH2nO2 (n ≥ 1).
B. CnH2nO (n ≥ 1).
C. CnH2n - 2O (n ≥ 3).
D. CnH2n + 2O  (n ≥ 1).

Câu 11: Trong công nghiệp, phương pháp nào sau đây là phương pháp hiện đại sản xuất CH3CHO?

A. Oxi hoá etanol nhờ CuO ở t0 thích hợp.

B. Thuỷ phân CH2Cl2 trong môi trường kiềm

C. Oxi hoá etilen với xúc tác PbCl2, CuCl2

D. Cho axetilen phản ứng với nước có xúc tác thích hợp

Câu 12: Cho các chất sau: CH3COOH, CH3CHO, HCHO, C2H5OH, CH3COCH3, HOC-CHO có bao nhiêu chất có phản ứng tráng gương?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 13: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai andehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là

A. HCHO và C2H5CHO.

B. HCHO và CH3CHO.

C. C2H3CHO và C3H5CHO.

D. CH3CHO và C2H5CHO
Câu 14:  Cho 24 gam axit X no, đơn chức, mạch hở phản ứng với Na dư thu được 4,48 lit khí H2 (đkc). Công thức phân tử của X là

A.  C2H5OH.

B.  C2H4O2.


C.  CH3OH.


D. C4H9OH.
Câu 15: Ứng với chất HCOOH, tên gọi nào sau đây đúng?

A. Axit fomic
B. Etanoic
C. Fomanđehit
D. anđehit axetic

Phần tự luận:
Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng khi cho các cặp chất sau phản ứng với nhau (nếu có)

a) C2H5OH và NaOH





b) C6H5OH và NaOH

c) CH3CHO và AgNO3/NH3




d) C2H5OH và H​2SO4 đặc, 1700C

e) CH3COOH + Na

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp  A gồm 2 ancol no, mạch hở, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sản phẩm thu được gồm 11,2 lit CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O.
a, Xác định CTPT của các ancol trên?

b, Tính thành phần  phần trăm theo khối lượng của mỗi ancol trên?

ĐỀ 2

I – Phần trắc nghiệm

Câu 1: Theo chiều tăng khối lượng mol phân tử, nhiệt độ sôi của các ancol
A. tăng dần.

B. giảm dần.


C. không đổi.


D. không theo quy luật.
Câu 2: Cho các ancol: I: CH3CH2OH; II: (CH3)2CHOH;  III: CH3CH2​​CH2OH; IV: (CH3)3COH.
Các ancol bậc một là:

A. I,II.
B. I,II,III.
C. I,III.
D. I, II, III, IV.
Câu 3: X là một hợp chất hữu cơ dễ cháy, không màu, là một trong các ancol thông thường có trong thành phần của đồ uống chứa cồn. Trong cách nói dân dã, nó được nhắc đến một cách đơn giản là rượu. X là

A. axit axetic
B. ancol metylic
C. ancol etylic
D. phenol
Câu 4: Glixerol có công thức cấu tạo là

A. CH3-CH2-OH
B. CH2(OH)-CH2(OH)

C. CH2(OH)-CH2-CH2(OH)
D. CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH)

Câu 5: Cho các chất sau: phenol, etanol và toluen. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Có hai chất tác dụng được với natri.
B. Có một chất không tác dụng với dung dịch NaOH.
C. Có hai chất tác dụng được với dung dịch NaOH.
D. Cả ba chất đều tan tốt trong nước.
Câu 6: Phenol phản ứng được với các chất nào sau đây:

 1. Na         2. NaOH              3. dung dịch Br2          4. dung dịch AgNO3/NH3        5. Na2CO3

A. 1, 4, 5
B. 1, 3, 5
C. 1, 2, 3
D. 1, 2, 4
Câu 7: Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức mạch hở, kế tiếp với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 21,6 gam nước và 72 gam hỗn hợp 3 ete. Biết 3 ete thu được có số mol bằng nhau và phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của 2 ancol là:

A. C3H7OH và CH3OH
B. C2H5OH và C3H7OH 
C. CH3OH và C2H5OH
D. C3H7OH và C4H9OH

Câu 8: Cho hỗn hợp A gồm ancol etylic và phenol vào dung dịch NaOH thu được 5,8 gam muối. Cũng lượng hỗn hợp A trên cho tác dụng với Na thu được 1,68 lít khí ở đktc. Thành phần phần trăm theo khối lượng của ancol etylic trong hỗn hợp A là :

A. 49,46 %.
B. 50,54 %.
C. 46,49%.
D. 54,50%.

Câu 9: Ứng với chất HCHO, tên gọi nào sau đây không đúng?

A. Anđehit fomic
B. Metanal
C. Fomanđehit
D. anđehit axetic

Câu 10: Dung dịch chứa khoảng 40% HCHO trong nước gọi là

A. Fomon
B. Fomanđehit
C. Fomalin
D. fomon hoặc fomalin

Câu 11: Chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3  (đun nóng), đun nóng tạo ra Ag là

A. ancol etylic.
B. axit axetic.
C. anđehit axetic.
D. glixerol.

Câu 12: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anðehit là
A. HCHO.
B. CH2=CH-CHO.
C. OHC-CHO.
D. CH3CHO.

Câu 13: Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất:  CH3COOH , C2H5OH , CH3CHO  là

A. CH3CHO , C2H5OH, CH3COOH
B. CH3CHO , CH3COOH, C2H5OH 


C.  CH3COOH, CH3CHO , C2H5OH
D.  CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO 

Câu 14. Cho a gam axit acrylic tác dụng với a gam etanol (xt H2SO4 đặc, đun nhẹ) thì thu được a gam este. Vậy hspư este hóa là:

A. 75%


B. 72%


C. 64%


D. 81%

 Câu 15. Cho các chất: etilen, axetanđehit, axetilen,  toluen, phenol, metan, ancol etylic, stiren. Số chất làm mất màu nước brom là


A. 6
B. 7
C. 4
D. 5

II- Phần tự luận:

Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng khi cho các cặp chất sau phản ứng với nhau (nếu có)

a) C2H5OH và Na





b) C6H5OH và dd Br2
c) HCHO và AgNO3/NH3




d) C2H5OH và H​2SO4 đặc, 1400C

e) CH3COOH + C2H5OH có xúc tác là H2SO4 đặc và t0.

Câu 2: Cho 0,94 g hỗn hợp hai anđehit đơn chức, no, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẵng tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 3,24 gam Ag. 

a. Xác định CTPT của hai anđehit.

b. Tính % theo khối lượng mỗi andehit trong hỗn hợp đầu.

ĐỀ 3

I- Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đốt cháy một ancol X được 
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. Kết luận nào sau đây là đúng nhất ?

A. X là ancol no đơn chức
B. X là ancol không no đơn chức  .
C. X là ancol no, mạch hở .
D. X là ancol đơn chức mạch hở .
Câu 2: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C2H5OH là

A. NaOH , Na , HBr .
B. CuO , KOH , HBr .
C. Na , HBr , CuO.
D. Na , HBr , Na2CO3
Câu 3: Ancol X có công thức phân tử C4H10O tác dụng với axit H2SO4 đặc sinh ra hỗn hợp hai anken đồng phân cấu tạo của nhau. Tên của X là

A. butan-1-ol.
B. ancol isobutylic.
C. butan-2-ol.
D. ancol tert-butylic.

Câu 4: Kết luận nào sau đây luôn đúng?
A. Phenol là hợp chất mà phân tử có chứa nhóm hidroxyl (-OH) và vòng benzen.
B. Phenol là hợp chất mà phân tử có chứa nhóm hidroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen.
C. Phenol là hợp chất mà phân tử có chức nhóm hidroxyl (-OH) liên kết với gốc hidrocacbon.
D. Phenol là những hợp chất mà trong phân tử có chứa vòng benzen.
Câu 5: Để phân biệt phenol và ancol benzylic ta có thể dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau:

1. Na
2. dung dịch NaOH
                 3. nước Brom

A. 1
B. 1, 2
C. 2, 3
D. 2
Câu 6: Cho các chất sau: ancol etylic (C2H​5OH), phenol (C6H5OH), stiren (C6H5CH=CH2), toluen (C6H5CH3), benzen (C6H6). Số chất phản ứng được với nước brom ở điều kiện thường là

A. 4
B. 3
C. 5
D. 2
Câu 7: Khi cho 9,2 gam ancol no đơn chức mạch hở X tác dụng với natri dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H8O2.
B. C3H8O.
C. CH4O.
D. C2H6O

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm 2 ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 10,752 lít khí CO2 (đktc) và 11,34 gam nước.  CTPT của 2 ancol là

A. CH3OH ; C2H5OH

B. C2H5OH ; C3H7OH

C. C3H7OH ; C4H9OH

D. CH3OH ; C4H9OH

Câu 9: Một anđehit no mạch hở A có công thức đơn giản nhất là C2H3O. CTPT của A là

A. C2H5CHO
B. (CHO)2
C. C2H4(CHO)2
D. C4H8(CHO)2
Câu 10: Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất:  CH3CHO , C2H5OH , H2O  là

A. H2O, C2H5OH, CH3CHO

B. H2O, CH3CHO, C2H5OH 


C.  CH3CHO, H2O, C2H5OH

D.  CH3CHO, C2H5OH, H2O

Câu 11: Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các chất: CH3OH, CH3CHO, C2H2 là

A. Cu(OH)2, to
B. AgNO3/NH3, to
C. Br2(dd)
D. quỳ tím

Câu 12: Cho 6,6  gam anđehit axetic CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 32,4 gam
B. 24,3 gam
C. 16,2 gam
D. 64,8 gam
Câu 13: Dãy những chất có thể tham gia phản ứng với axit axetic là:

A. NaOH , Na , HBr .
B. Cu , KOH , Na2CO3 .
C. Na, Na2CO3, CuO.
D. Na , HCl , Na2CO3 
Câu 14. Hãy cho biết hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt được các dung dịch axit sau: fomic, axetic, acrylic. 


A. NaHCO3,
B. AgNO3/NH3; 
C. Cu(OH)2; 
D. Br2 (dd); 

Câu 15. Hỗn hợp X gồm 0,25 mol axit cacboxylic đơn chức và 0,3 mol etanol thu được 17,6 gam este X (hiệu suất phản ứng đạt 80%). Vậy công thức của axit ban đầu là: 


A. CH3COOH  
B. C2H5COOH 
C. HCOOH 
D. C2H3COOH  

II – Phần tự luận

Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng khi cho các cặp chất sau phản ứng với nhau (nếu có)

a) C2H5OH và CuO, t0





b) C6H5OH và dd Br2
c) CH3CHO và CuOH)2, t0




d) C3H7OH và H​2SO4 đặc, 1400C

e) CH3COOH + NaOH 
Câu 2: Cho 1,74gam một anđehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn với AgNO3/NH3 sinh ra 6,48 gam bạc kim loại. 

a) Xác định công thức cấu tạo của anđehit.

b) Tính lượng ancol tương ứng cần để điều chế 0,87 gam andehit trên, biết đã dùng dư 10% ancol so với lượng phản ứng
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